
30  Đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo ở Việt Nam…  

 

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO  
Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

 

TS. Nguyễn Trọng Hiếu, TS. Phạm Ngọc Hiếu 
Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ 

TS. Nguyễn Trường Phi  
Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ 

TS. Nguyễn Hữu Xuyên1 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

Tóm tắt: 

Cơ khí chế tạo là ngành có vị thế quan trọng trong việc cung ứng các linh kiện, phụ kiện, 
máy móc, thiết bị và tư liệu sản xuất, đồng thời, là ngành tạo động lực cho sự phát triển 
của nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội. Tuy nhiên, hiện nay, ngành cơ khí chế tạo 
được đánh giá là phát triển chậm mặc dù đây là ngành được Nhà nước ưu tiên phát triển. 
Một trong những nguyên nhân cơ bản là do hoạt động đổi mới công nghệ trong ngành còn 
diễn ra nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ, việc lựa chọn mô hình phát triển và lộ trình đổi mới công 
nghệ chưa thực sự rõ ràng nên hiệu quả mang lại chưa cao. Bài viết này làm rõ thực trạng 
trình độ công nghệ, đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo, trên cơ sở đó đề xuất 
các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo phù 
hợp với điều kiện của Việt Nam. 

Từ khóa: Đổi mới công nghệ; Cơ khí chế tạo. 

Mã số: 15081101 

 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, ngành cơ khí chế tạo ở Việt Nam đã đáp ứng được khoảng 1/3 
nhu cầu về sản phẩm, thiết bị cho các ngành kinh tế quốc dân; tuy nhiên, 
trình độ công nghệ trong ngành còn lạc hậu, qui mô sản xuất nhỏ lẻ và phần 
lớn các nguyên vật liệu quan trọng vẫn phải nhập khẩu. Trong những năm 
gần đây, mặc dù các doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo đã chú trọng tới 
hoạt động nghiên cứu, triển khai, đổi mới công nghệ, nhưng tốc độ đổi mới 
còn diễn ra chậm. Do vậy, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế, 
kể cả 8 nhóm sản phẩm cơ khí trọng điểm được Chính phủ ưu tiên phát 
triển (thiết bị toàn bộ, máy động lực, cơ khí phục vụ nông - lâm - ngư 
nghiệp và công nghiệp chế biến, máy công cụ, cơ khí xây dựng, cơ khí 
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đóng tàu thủy, thiết bị kỹ thuật điện - điện tử, cơ khí ô tô - cơ khí giao 
thông vận tải) theo Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg ngày 26/12/2002 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Nhằm góp phần thúc đẩy ngành cơ khí chế tạo phát triển dựa trên nền tảng 
KH&CN, đến nay đã có một số công trình nghiên cứu đề cập tới: Trình độ 
công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo (Bộ Công nghiệp, 2006); chiến lược 
phát triển KH&CN trong lĩnh vực cơ khí chế tạo giai đoạn 2011-2020 (Trần 
Việt Hùng, 2010); thực trạng đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo 
và đề xuất giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ giai đoạn 2010-2020 (Đào 
Duy Trung, 2010); đổi mới công nghệ trong ngành công nghiệp hỗ trợ, 
trong đó, cơ khí chế tạo là một trong các ngành được ưu tiên phát triển 
(Nguyễn Đình Bình, Nguyễn Hữu Xuyên, 2015). Các công trình nghiên cứu 
này đã góp phần quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong việc thúc đẩy 
các doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo đổi mới công nghệ; tuy nhiên, đổi 
mới công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo cần tiếp tục được nghiên cứu cập 
nhật, làm cơ sở cho việc xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ trong ngành 
cơ khí chế tạo trong tương lai.  

Xét theo các thành phần cấu thành một công nghệ, đổi mới công nghệ được 
hiểu là việc hoàn thiện và phát triển không ngừng các thành phần cấu thành 
công nghệ dựa trên các thành tựu khoa học nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu 
lực kinh tế, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, do vậy, bất kỳ một sự 
thay đổi nào trong các thành phần công nghệ đều có thể coi là đổi mới công 
nghệ. Theo Thông tư số 09/2013/TT-BKHCN ngày 15/3/2013 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về hướng dẫn quản lý chương trình đổi mới công nghệ 
quốc gia đến năm 2020, thì đổi mới công nghệ được hiểu là việc thay thế 
một phần hay toàn bộ công nghệ đã, đang sử dụng bằng một công nghệ 

khác tiên tiến hơn, hiệu quả hơn. Các hoạt động chủ yếu của đổi mới công 
nghệ nói chung và đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo nói riêng 
bao gồm: thay thế công nghệ đang sử dụng bằng công nghệ khác tiên tiến 
hơn; cải tiến, hoàn thiện công nghệ hiện có, thực hiện các hoạt động R&D 
để làm chủ và sáng tạo ra công nghệ mới/qui trình mới. 

Bài viết sẽ làm rõ thực trạng trình độ công nghệ, đổi mới công nghệ trong 
ngành cơ khí chế tạo dựa trên cơ sở khảo sát, thu thập, đánh giá các dữ liệu 
sơ cấp và thứ cấp, từ đó, đề xuất các giải pháp chính sách nhằm thúc đẩy 
hoạt động đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo ở Việt Nam, góp 
phần hạn chế việc nhập khẩu các nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản 
phẩm và vị thế cạnh tranh của ngành trên thị trường. 
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2. Phương pháp nghiên cứu 

Để làm rõ thực trạng đổi mới công nghệ và đề xuất giải pháp thúc đẩy 
ngành cơ khí chế tạo đổi mới công nghệ, bài viết tiến hành thu thập, điều 
tra, xử lý, đánh giá và lựa chọn các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. Cụ thể: 

- Đối với dữ liệu sơ cấp: Nhóm nghiên cứu tiến hành điều tra bằng phiếu 
hỏi đối với các doanh nghiệp. Nhóm đã gửi 100 phiếu (bắt đầu từ tháng 
5/2015) tới các doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo với phương pháp 
chọn mẫu thuận tiện và ngẫu nhiên có hệ thống, kết quả thu được 56 
phiếu phù hợp. Hơn nữa, để có dữ liệu sơ cấp cập nhật, chính xác nhóm 
nghiên cứu đã tổ chức buổi tọa đàm giữa các thành viên nghiên cứu, các 
chuyên gia về đổi mới công nghệ, chính sách đổi mới công nghệ nhằm 
bổ sung, làm rõ hơn thực trạng đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí 
chế tạo của Việt Nam; 

- Đối với dữ liệu thứ cấp: Nhóm nghiên cứu tiến hành thu thập, phân loại 
các tài liệu đã được công bố ở trong nước và ngoài nước liên quan tới 
đổi mới công nghệ, lộ trình đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí chế 
tạo và chính sách phát triển ngành cơ khí chế tạo thông qua các đề án, đề 
tài, giáo trình, sách tham khảo, các bài báo khoa học chuyên ngành; 
đồng thời, nhóm nghiên cứu còn tìm kiếm và phân loại các văn bản pháp 
luật liên quan tới hoạt động đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí chế 
tạo. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã khai thác và sử dụng các số liệu trực tuyến 
trên internet liên quan tới đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp của 
Việt Nam; đồng thời sử dụng quan điểm đánh giá, nhận định của các 
chuyên gia trong ngành cơ khí chế tạo, các nhà hoạch định chính sách đổi 
mới công nghệ đã được công bố. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Thực trạng trình độ công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo 

Việt Nam hiện có khoảng 53.000 cơ sở sản xuất cơ khí, trong đó, ước tính 
có 50% cơ sở sản xuất cơ khí chế tạo lắp ráp, còn lại phần lớn là cơ sở sửa 
chữa đơn thuần, với tổng số vốn của ngành cơ khí quốc doanh ước đạt 370 
triệu USD, tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài khoảng 2,1 tỷ USD (Tổng 
Cục thống kê, 2013), giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 đạt khoảng 
12,6 tỷ USD (tăng 10,5% so với năm 2012 và tăng 6 lần so với năm 2000). 
Mặc dù giá trị sản xuất công nghiệp tăng hàng năm, nhưng khả năng đáp 
ứng nhu cầu trong nước của ngành cơ khí còn thấp, chỉ đạt hơn 32% (thấp 
hơn so với mục tiêu đề ra theo Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg là từ 45 
đến 50%). Trình độ công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo được đánh giá 
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còn lạc hậu, mức độ tự động hóa thấp mới chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (khoảng 7%), 
tính đồng bộ của dây chuyền sản xuất chưa cao, đồng thời, các doanh 
nghiệp cơ khí sử dụng trên 70% máy công cụ vạn năng (đây là mức 2/7 về 
độ phức tạp và độ tinh vi của các thành phần công nghệ theo quan điểm của 
ESCAP (ESCAP, 1989), phần lớn các công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo 
đã sử dụng được khoảng 30 năm (tính đến năm 2014). Do đó, khả năng gia 
công chính xác và đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định của các dây 
chuyền công nghệ còn thấp (Nguyễn Hạnh, 2011).  

Xét theo các thành phần của một công nghệ (bao gồm: kỹ thuật, con người, 
thông tin và tổ chức (ESCAP, 1989), kết quả khảo sát 40 doanh nghiệp 
ngành cơ khí chế tạo (Bộ Công nghiệp, 2006), tập trung vào 8 nhóm sản 
phẩm trọng điểm giai đoạn 2005 đến 2010, có tính tới năm 2020 (bao gồm: 
nhóm thiết bị đồng bộ, nhóm máy động lực, nhóm máy kéo và máy nông 
nghiệp, nhóm máy công cụ, nhóm cơ khí xây dựng, nhóm thiết bị điện, 
nhóm ô tô xe máy, nhóm tàu thủy) cho thấy: thực trạng phần kỹ thuật trong 
công nghệ được sử dụng còn thấp, mới chỉ đạt giá trị trung bình là 0,48 (giá 
trị lớn nhất là 1), giá trị phần con người là 0,65 (giá trị lớn nhất là 1), giá trị 
phần thông tin là 0,62 (giá trị  lớn nhất là 1), giá trị phần tổ chức là 0,58 
(giá trị lớn nhất là 1). Hơn nữa, xét theo các giai đoạn của vòng đời công 
nghệ và mối quan hệ giữa vòng đời công nghệ với vòng đời sản phẩm, kết 
quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, phần lớn các sản phẩm cơ khí đang ở giai 
đoạn phát triển và chín muồi (có 5 giai đoạn của vòng đời công nghệ và sản 
phẩm: triển khai, mở đầu, phát triển, chín muồi và thay thế).  

Xét theo các nguyên công cơ bản để tạo ra sản phẩm cơ khí chế tạo cho 
thấy (Đào Duy Trung, 2010): nguyên công nghiên cứu thiết kế đã đạt được 
mức độ trung bình tiên tiến so với khu vực; nguyên công chế tạo phôi (đúc, 
rèn dập, hàn) và nguyên công gia công (có phôi và không phôi) còn tương 
đối lạc hậu; nguyên công xử lý bề mặt được coi là lạc hậu nhất trong gia 
công cơ khí của các doanh nghiệp cơ khí chế tạo, các thiết bị mới hầu như 
chưa được ứng dụng ở Việt Nam, ngoại trừ một số phòng thí nghiệm và cơ 
sở liên doanh với nước ngoài; nguyên công lắp ráp hoàn chỉnh và khảo 
nghiệm, nguyên công kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu và sản phẩm 
được đánh giá là lạc hậu so với các nước trong khu vực. 

Theo điều tra 56 doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo của nhóm nghiên cứu 
(2015), khi được hỏi “So với thế giới, doanh nghiệp đang sử dụng công 
nghệ có trình độ nào?”, kết quả cho thấy: có khoảng 39,3% doanh nghiệp 
sử dụng công nghệ thấp, 48,2% doanh nghiệp sử dụng công nghệ trung bình 
và có 12,5% doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao (Hình 1). Trong khi đó, 
tỷ lệ nhóm ngành cơ khí chế tạo sử dụng công nghệ cao của Singapore là 
73%, Malaysia là 51% và Thái Lan là 31%, đồng thời, để đạt trình độ công 
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nghiệp hóa thì theo tiêu chí này phải đạt trên 60% [12]. Hơn nữa, năng lực 
công nghệ của ngành cơ khí chế tạo được thể hiện ở năng lực vận hành, 
năng lực tiếp nhận công nghệ, năng lực hỗ trợ tiếp nhận công nghệ và năng 
lực đổi mới cũng được đánh giá còn nhiều hạn chế nên việc làm chủ, sao 
chép và sáng tạo ra công nghệ mới còn gặp nhiều khó khăn. 

 

 

 
(1) Công nghệ thấp (39,3%) 

(2) Công nghệ trung bình (48,2%) 

(3) Công nghệ cao (12,5%) 

 

Hình 1. Trình độ công nghệ của doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo  

Nguồn: Kết quả điều tra của nhóm nghiên cứu (2015) 

Như vậy, nhìn chung trình độ và năng lực công nghệ trong ngành cơ khí 
chế tạo của Việt Nam còn ở mức thấp so với thế giới và khu vực, hiệu quả 
sản xuất chưa cao, tính ổn định về sản phẩm cơ khí chưa được đảm bảo và 
ít tạo ra được các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, điều này có ảnh 
hưởng lớn tới năng lực cạnh tranh của ngành cơ khí chế tạo Việt Nam. 

3.2. Thực trạng đổi mới công nghệ 

Đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp nói chung và đổi mới công nghệ 
trong ngành cơ khí nói riêng chủ yếu dựa vào việc nhập công nghệ từ nước 
ngoài, các hoạt động tự nghiên cứu để tạo ra các công nghệ mới hoặc các 
giải pháp hữu ích phục vụ cho đổi mới công nghệ hầu như không đáng kể. 
Kết quả khảo sát 7.621 doanh nghiệp (ước tính có khoảng 18% doanh 
nghiệp ngành cơ khí chế tạo) tại 63 tỉnh thành của Việt Nam (Viện Nghiên 
cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2012) cho thấy: chỉ có 11,9% doanh 
nghiệp thực hiện các hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D), 16,4% 
doanh nghiệp đổi mới máy móc, thiết bị hiện có mà không thực hiện các 
hoạt động R&D, còn lại 71,7% doanh nghiệp không tham gia bất kỳ hoạt 
động nào liên quan tới đổi mới công nghệ. 

Kinh phí đầu tư cho hoạt động R&D, đổi mới công nghệ đối với ngành cơ 
khí chế tạo chủ yếu lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, chiếm từ 1,5 đến 3% 
so với tổng mức đầu tư cho KH&CN (đầu tư cho KH&CN hiện nay chiếm 
khoảng 2% tổng chi ngân sách hàng năm (Trần Việt Hùng, 2010). Theo tính 
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toán (dựa vào số liệu GDP và mức chi ngân sách cho hoạt động KH&CN 
năm 2013), năm 2013, ngân sách nhà nước chi khoảng 24,2 triệu USD cho 
hoạt động R&D và đổi mới công nghệ của ngành cơ khí chế tạo. Mức chi 
này còn thấp so với nhu cầu và tốc độ phát triển của ngành cơ khí chế tạo, 
chưa kể đầu tư còn dàn trải nên hiệu quả đầu tư chưa cao; hơn nữa, đầu tư 
từ nguồn ngoài ngân sách cho ngành cơ khí chế tạo còn thấp, mới chỉ đạt 
khoảng 25% so với tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (năm 
2013, ước đạt 6,05 triệu USD). So với Hàn Quốc và Thái Lan thì mức đầu 
tư cho hoạt động khoa học nói chung và chi cho hoạt động R&D, đổi mới 
công nghệ của ngành cơ khí chế tạo nói riêng của Việt Nam còn rất khiêm 
tốn. Tổng đầu tư cho KH&CN của Hàn Quốc khoảng 46,5 tỷ USD, trong 
đó, nhà nước đầu tư 13,2 tỷ USD, chiếm 28,3%; phần kinh phí còn lại do 
các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp đầu tư, chiếm 71,7%; Tổng mức đầu tư 
cho R&D của Thái Lan năm 2012 đạt khoảng 606 triệu USD, trong đó, 
nguồn đầu tư ngoài ngân sách chiếm tới 40% (Bộ Khoa học và Công nghệ, 
2013; National Science Technology and Innovation Policy Office, 2014). 

Tỷ trọng đầu tư cho đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo không 
cao, chưa đồng bộ, tốc độ đổi mới công nghệ diễn ra còn chậm, trong khi 
đó trình độ công nghệ lại thấp (Bộ Công nghiệp, 2006). Tốc độ đổi mới 
công nghệ của cả nước giai đoạn năm 2010 - 2012 đạt 9,7%, so với tốc độ 
đổi mới công nghệ của các nước tiên tiến thì đây là mức còn rất thấp. Trong 
công nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp tự động hóa chỉ chiếm khoảng 1,9%, bán 
tự động là 19,6%, cơ khí hóa 26,6%, bán cơ khí hóa 35,7% và thủ công 
16,2% (Tạ Việt Dũng, 2014), mặc dù nhu cầu về đổi mới công nghệ trong 
ngành cơ khí chế tạo là rất lớn; đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo các 
máy công cụ sản xuất, máy móc phục vụ giao thông vận tải, gia công cắt 
gọt chính xác và chế tạo robot, tay máy công nghiệp. Tuy nhiên, khả năng 
huy động các nguồn lực cho R&D, đổi mới công nghệ (đặc biệt là con 
người, tài chính) cũng gặp nhiều khó khăn do phần lớn các doanh nghiệp 
chế tạo của Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ yếu tham gia 
trực tiếp sản xuất và các chính sách chưa đủ mạnh để buộc các doanh 
nghiệp phải tiến hành đổi mới công nghệ. 

Các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhận thức về sự cần thiết phải đổi 
mới công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp 
ngành cơ khí chế tạo nói riêng là tương đối cao, cụ thể: có 98% doanh 
nghiệp cho rằng đây là hoạt động cần thiết, nhưng chỉ có 50% tiếp tục đầu 
tư và tái đầu tư cho các hoạt động R&D, đổi mới công nghệ (Nguyễn Việt 
Hòa, 2011); 55% doanh nghiệp có nhu cầu nâng cấp công nghệ nhằm cải 
thiện chất lượng sản phẩm, 23% để đa dạng hóa sản phẩm, 25% để nâng 
cao năng lực sản xuất và có rất ít doanh nghiệp cho rằng nâng cấp công 
nghệ là do yêu cầu của pháp luật (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung 
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ương, 2012; Nguyễn Hữu Xuyên, 2014). Hơn nữa, kết quả khảo sát 150 
doanh nghiệp phía Nam thuộc Chương trình đổi mới sáng tạo Việt Nam - 
Phần Lan (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2013); trong 50 doanh nghiệp ngành 
cơ khí được khảo sát, có 20 doanh nghiệp (chiếm 40%) đã thành lập bộ 
phận R&D và 6 doanh nghiệp đã thành lập Quỹ phát triển KH&CN trong 
doanh nghiệp.  

Khi được hỏi “Trong ba năm vừa qua, doanh nghiệp có thường xuyên thực 
hiện các hoạt động đổi mới công nghệ không?”, kết quả điều tra 56 doanh 
nghiệp ngành cơ khí chế tạo cho thấy (Bảng 1): phần lớn các doanh nghiệp 
đều thực hiện các hoạt động đổi mới công nghệ như cải tiến/đầu tư dây 
chuyền sản xuất (điểm trung bình 3,07/5), nghiên cứu triển khai sản phẩm 
mới/qui trình mới (điểm trung bình 3,5/5), nâng cao năng lực nguồn nhân 
lực phục vụ cho đổi mới công nghệ (điểm trung bình 3,48/5), tái cơ cấu tổ 
chức bộ máy tổ chức phục vụ cho đổi mới công nghệ (điểm trung bình 
3,25/5).  

Bảng 1. Các hoạt động đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo 

Các hoạt động đổi mới công nghệ Điểm trung 
bình* 

Độ lệch 
chuẩn 

Cải tiến/đầu tư dây chuyền sản xuất 3,07 0,912 

Nghiên cứu triển khai sản phẩm mới/qui trình mới 3,50 0,831 

Nâng cao năng lực nguồn nhân lực phục vụ cho đổi 
mới công nghệ 

3,48 1,079 

Tái cơ cấu tổ chức bộ  máy phục vụ cho đổi mới 
công nghệ 

3,25 0,694 

* Sử dụng thang đo Likert 5 
Nguồn: Kết quả điều tra của nhóm nghiên cứu (2015) 

Mặc dù các doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo có quan tâm và thực hiện 
các hoạt động đổi mới công nghệ; tuy nhiên, tỷ lệ mức đầu tư trên doanh 
thu trung bình trong 3 năm trở lại đây cho các hoạt động đổi mới công nghệ 
còn thấp, cụ thể trong 56 doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo được khảo sát 
chỉ có 10,7% doanh nghiệp đầu tư trên 2%, có 23,2% doanh nghiệp đầu tư 
từ 1 đến 2% và có 39,3% doanh nghiệp đầu tư từ 0,5 đến 1% và có tới 
26,8% doanh nghiệp đầu tư dưới 0,5%/doanh thu/năm (Hình 2). 
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(1) Đầu tư dưới 0,5%/doanh thu/năm 

(2) Đầu tư dưới từ 0,5 đến 1% /doanh 
thu/năm 

(3) Đầu tư từ 1 đến 2%/doanh thu/năm 

(4) Đầu tư dưới từ trên 2%/doanh thu/năm 

Hình 2. Mức đầu tư/doanh thu trung bình cho hoạt động đổi mới công nghệ 
của các doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo 

Nguồn: Kết quả điều tra của nhóm nghiên cứu (2015) 

Để thúc đẩy đổi mới công nghệ nói chung và trong ngành cơ khí chế tạo nói 
riêng, Nhà nước/Chính phủ đã ban hành một số chính sách như: Quyết định 
số 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt 
Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; Quyết định số 
186/2002/QĐ-TTg ngày 26/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt 
Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới 
2020; Quyết định số 10/2009/QÐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ Về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm 
và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản 
xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015; 
Quyết định số 2888/QĐ-BCT ngày 08/6/2009 của Bộ Công thương Phê 
duyệt Qui hoạch phát triển ngành công nghiệp chế tạo thiết bị đồng bộ giai 
đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025; Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg 
ngày 20/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách phát triển một số 
ngành công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 
của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ tợ 
ưu tiên phát triển; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược 
phát triển ngành cơ khí Việt Nam, trong đó chỉ rõ “Việc triển khai các 
chính sách phát triển ngành cơ khí còn hạn chế và thiếu nhất quán; vai trò 
quản lý, đề xuất chính sách phát triển ngành cơ khí của các cơ quan quản lý 
nhà nước chưa được phát huy, vai trò và tính chủ động của các Hiệp hội 
chưa được phát huy”. Hơn nữa, môi trường chính sách chưa thực sự tạo 
điều kiện thuận lợi cho hoạt động đổi mới công nghệ, việc xây dựng bản đồ 
công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ cho ngành cơ khí chế tạo chưa 
thực sự rõ ràng; khi được hỏi “Các chính sách của Nhà nước đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp?”, kết 
quả cho thấy, trong 56 doanh nghiệp được hỏi chỉ có 14 doanh nghiệp 
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(chiếm 25%) đồng ý và rất đồng ý (điểm trung bình là 2,8/5, độ lệch chuẩn 
1,182).  

Một trong những nguyên nhân là các ưu đãi chưa đủ mạnh để thúc đẩy đổi 
mới công nghệ, các văn bản chính sách được doanh nghiệp đánh giá còn 
thiếu đồng bộ (có 56,2% doanh nghiệp trong tổng số 56 doanh nghiệp được 
điều tra đồng ý với nhận định này), các thủ tục còn rườm rà nên việc vận 
dụng các chính sách còn hạn chế, do vậy hiệu quả mang lại chưa cao. Hơn 
nữa, phần lớn các doanh nghiệp được hỏi cho rằng khó khăn về vốn và 
nguồn nhân lực chất lượng cao là rào cản lớn nhất kìm hãm hoạt động đổi 
mới công nghệ của doanh nghiệp. Cụ thể, theo kết quả điều tra 56 doanh 
nghiệp ngành cơ khí chế tạo cho thấy, có 60,7% doanh nghiệp được hỏi 
đồng ý và rất đồng ý cho rằng thiếu vốn và không huy động được vốn cho 
hoạt động đổi mới công nghệ; còn 66,1% doanh nghiệp có khó khăn về 
nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho hoạt động đổi mới công 
nghệ. Ngoài ra, sự hỗ trợ từ Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, Tổng 
hội cơ khí Việt Nam được các doanh nghiệp đánh giá còn chưa mang lại 
hiệu quả cao trong hoạt động đổi mới công nghệ.  

Như vậy, nhìn chung hoạt động đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí chế 
tạo ở Việt Nam còn hạn chế, tốc độ đổi mới diễn ra còn chậm, tỷ lệ đầu tư 
trên doanh thu cho các hoạt động đổi mới công nghệ còn chưa cao, khả 
năng huy động nguồn lực cho đổi mới công nghệ gặp nhiều khó khăn; đồng 
thời, các chính sách thúc đẩy đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo 
chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. 

4. Kết luận và khuyến nghị giải pháp 

Để góp phần thực hiện mục tiêu năm 2015 số lượng doanh nghiệp thực hiện 
đổi mới công nghệ tăng 10%/năm và đến năm 2020 số lượng doanh nghiệp 
thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm, trong đó có 5% 
doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 
10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ); đồng thời nâng cao năng lực tự 
nghiên cứu, năng lực tiếp thu, làm chủ và sáng tạo ra công nghệ mới, có thể 
đưa ra thị trường nhiều sản phẩm cơ khí chế tạo có khả năng cạnh tranh 
cao, để làm được điều này cần: 

Thứ nhất, xây dựng bản đồ công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ trong 
ngành cơ khí chế tạo, trên cơ sở đó, hỗ trợ các doanh nghiệp ngành cơ khí 
chế tạo đổi mới công nghệ theo từng giai đoạn phù hợp với nguồn lực quốc 
gia. Lộ trình đổi mới công nghệ sẽ giúp ngành cơ khí chế tạo nhận dạng 
được các điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn về các nguồn lực để 
thực hiện các mục tiêu đổi mới công nghệ; qua đó hỗ trợ việc xây dựng, 
đánh giá các chiến lược phát triển liên quan tới đổi mới công nghệ và xác 
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định được vị thế cạnh tranh của ngành trên thị trường. Đồng thời, giúp các 
cơ quan quản lý nhà nước nhận dạng được các công nghệ then chốt, công 
nghệ ưu tiên, công nghệ mới để phát triển ngành cơ khí chế tạo, từ đó có 
các chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, triển khai, 
đổi mới công nghệ cho ngành cơ khí chế tạo. Do vậy, việc xây lộ trình đổi 
mới công nghệ có một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia 
nói chung và sự phát triển của doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo nói riêng; 
nó đem lại lợi ích cho quốc gia, cho ngành cơ khí chế tạo trong việc lập và 
thực thi các dự án đổi mới công nghệ để tăng cường năng lực và vị thế cạnh 
tranh, cụ thể:  

(i) Đối với quốc gia: 

- Nhận dạng được điểm mạnh, điểm yếu và các tiền đề cần thiết trong việc 
thiết lập các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn có tính khả thi trong hoạt 
động đổi mới công nghệ; đồng thời, nhận dạng được năng lực nội sinh 
công nghệ của quốc gia ở hiện tại, cũng như thấy được các điểm yếu về 
hoạt động công nghệ, đổi mới công nghệ trong tương lai; 

- Thấy được các mục tiêu cụ thể, rõ ràng và các tiêu chí phản ánh mục tiêu 
trong hoạt động đổi mới công nghệ; đồng thời, xác định được các 
phương án hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu đổi mới công 
nghệ đã đặt ra trong những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau; 

- Thông qua lộ trình đổi mới công nghệ sẽ thấy được các nguồn lực (tài 
chính, con người, thông tin, nguyên vật liệu) cần thiết và các nguồn lực 
có thể huy động được để thực hiện được mục tiêu đề ra; 

- Lộ trình đổi mới công nghệ sẽ góp phần thúc đẩy quá trình liên kết giữa 
trường đại học, viện nghiên cứu với các tổ chức sản xuất kinh doanh và 
nhà đầu tư. Ngoài ra, nó có thể đóng góp lớn cho việc thực thi các mục 
tiêu chính sách của Chính phủ trong hoạt động thúc đẩy đổi mới công 
nghệ và nâng cao vị thế công nghệ quốc gia, thể hiện ở việc kêu gọi tới 
các nhà tài trợ cho đổi mới công nghệ, đồng thời tăng cường và đẩy 
nhanh hoạt động chuyển giao công nghệ, phổ biến công nghệ giữa khu 
vực công và khu vực tư nhân. 

(ii) Đối với doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo 

- Việc xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp nhận 
dạng được các công nghệ có thể mang lại khả năng cạnh tranh cao cho 
doanh nghiệp; qua đó thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, triển khai, tìm 
kiếm và ứng dụng công nghệ mới nhằm tạo ra các sản phẩm có tính cạnh 
tranh cao; 
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- Giúp doanh nghiệp nhận dạng được điểm mạnh, điểm yếu và lợi thế so 

sánh dựa vào các nguồn lực hiện có và nguồn lực huy động được để thực 
hiện các mục tiêu đổi mới công nghệ nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng 
cao chất lượng và tạo ra các cơ hội kinh doanh mới, qua đó nâng cao 
được năng lực và vị thế cạnh tranh trên thị trường; 

- Giúp doanh nghiệp xây dựng các chiến lược kinh doanh dựa trên sự thay 
đổi của công nghệ, vòng đời công nghệ, từ đó có sự kết hợp tốt giữa 
chiến lược công nghệ, chiến lược kinh doanh và chiến lược thương mại 
hóa; 

- Ngoài ra, việc xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ sẽ kích thích sự liên 
kết, hợp tác đầu tư khai thác công nghệ và giảm thiểu các rủi ro trong 
hoạt động đầu tư công nghệ; qua đó, giúp doanh nghiệp lựa chọn được 
các mục tiêu về công nghệ phù hợp; đồng thời đẩy nhanh quá trình liên 
kết, chia sẻ tri thức giữa khu vực sản xuất, khu vực nghiên cứu và Chính 
phủ, qua đó có thể tạo ra các cơ hội kinh doanh mới dựa trên nền tảng 
công nghệ. 

Thứ hai, rà soát các chiến lược/qui hoạch/kế hoạch, các chương trình, dự án 
liên quan tới phát triển ngành cơ khí chế tạo nhằm hạn chế sự giao thoa 
trong các văn bản pháp luật, đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các 
đơn vị trong cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đổi mới công nghệ nói 
chung và đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí nói riêng. Qua đó, tiếp tục 
có các chính sách ưu đãi (thuế, tín dụng) cho các sản phẩm, công nghệ 
trọng điểm có ảnh hưởng mạnh tới sự tồn tại và phát triển của ngành cơ khí 
chế tạo trong tương lai (cơ khí chế tạo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp chế biến, cơ khí đóng tàu thủy, cơ khí phục vụ chế tạo thiết bị 
điện, điện tử,…). Do vậy, để thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ, Nhà 
nước cần (Nguyễn Đình Bình, Nguyễn Hữu Xuyên, 2015): 

- Có các chính sách nhằm thiết lập kênh thông tin hai chiều thường xuyên 
giữa cơ quan quản lý nhà nước về thuế và doanh nghiệp. Thông qua 
kênh thông tin này doanh nghiệp sẽ phản ánh nhanh, kịp thời những khó 
khăn, vướng mắc, cũng như đề xuất của doanh nghiệp trong quá trình 
làm thủ tục để được hưởng ưu đãi hay những bất cập về cơ chế ưu đãi 
thuế cho hoạt động đổi mới công nghệ hiện hành. Mặt khác, cơ quan 
quản lý thuế sẽ kịp thời hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp, đồng thời dựa 
trên các qui định hiện hành và bối cảnh thực tế sẽ cải tiến, điều chỉnh 
cho phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới công 
nghệ. Việc xây dựng hệ thống ưu đãi về thuế cho đổi mới công nghệ cần 
phải đồng bộ, cơ cấu hợp lý, tác động mạnh tới hoạt động nghiên cứu và 
phát triển của doanh nghiệp; 
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- Xác định thước đo hiệu quả của các ưu đãi thuế cho đổi mới công nghệ, 
tránh tạo ra cơ chế trợ cấp thêm cho doanh nghiệp. Hiệu quả của ưu đãi 
thuế phải được xem xét dựa trên kết quả so sánh, khi thực hiện ưu đãi 
thuế cho đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp thì hiệu quả sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp có tăng lên không, qua đó, Nhà nước có thu lại 
được lợi ích tương xứng với các chi phí đã bỏ ra thông qua việc nộp thuế 
của doanh nghiệp không; đồng thời, việc xây dựng chính sách ưu đãi, 
liệu có tạo ra một dạng trợ cấp thêm cho doanh nghiệp hay không, trong 
khi hoạt động đổi mới công nghệ vẫn được doanh nghiệp thực hiện khi 
không có ưu đãi thuế. Hơn nữa, Nhà nước cần đưa ra tỷ lệ thuế thấp cho 
các doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, giảm thuế 
thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, đồng thời 
miễn, giảm thuế nhập khẩu đối với các nguyên vật liệu, phụ tùng phục 
vụ cho việc sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;  

- Cần đơn giản các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo nhận được các ưu đãi về thuế nhập 
khẩu (hiện nay mức thuế nhập khẩu ưu đãi là 0% theo Thông tư số 
214/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/12/2010) đối với vật tư, 
thiết bị để sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và để đầu tư sản xuất sản 
phẩm cơ khí trọng điểm. 

- Khuyến khích thành lập các tổ chức thẩm định dự án độc lập, trong đó 
có thẩm định dự án đầu tư đổi mới công nghệ. Đây là một tổ chức trung 
gian có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm pháp lý về độ tin cậy của 
kết quả đánh giá, tổ chức này sẽ cung cấp cho ngân hàng, các tổ chức tín 
dụng những thông tin cần thiết về dự án đổi mới công nghệ, cũng như tư 
vấn cho doanh nghiệp lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả 
nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa doanh nghiệp (với tư cách là người sử 
dụng vốn) và tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại (với tư cách là 
người cấp vốn). Trên cơ sở đánh giá của tổ chức độc lập về tiềm năng 
của doanh nghiệp và khả năng cấp vốn của các tổ chức tín dụng, ngân 
hàng; doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, ngân hàng sẽ xác định tỷ lệ % 
cho vay, lượng tiền vay, thời gian vay và lãi suất vay nhằm đáp ứng 
được nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. 

- Cần đa dạng hóa nguồn vốn và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
cho hoạt động đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo, hỗ trợ 
doanh nghiệp cơ khí chế tạo được vay vốn ưu đãi đối với các dự án sản 
xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời, cần 
hoàn thiện qui chế hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ 
này cần hoạt động như một tổ chức tài chính, cung cấp tín dụng cho hoạt 
động đổi mới nói chung và đổi mới công nghệ trong ngành cơ khí chế 
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tạo nói riêng với nguyên tắc không gây khó khăn cho doanh nghiệp khi 
tiếp cận nguồn vốn này. Hơn nữa, cần rà soát lại các hoạt động của Quỹ 
Phát triển KH&CN quốc gia và Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, đảm 
bảo hai Quỹ không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, thời đểm ưu đãi 
tín dụng. Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia cần tập trung ưu đãi tín dụng 
cho doanh nghiệp để có thể thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phổ 
biến công nghệ ra thị trường; còn Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia sẽ 
tập trung ưu đãi tín dụng giai đoạn đầu của quá trình đổi mới công nghệ.  

Thứ ba, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động đổi mới công 
nghệ trong ngành cơ khí chế tạo, khuyến khích thuê chuyên gia nước ngoài 
để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho các dự án sản xuất 
sản phẩm cơ khí trọng điểm, đồng thời cần đẩy nhanh việc xây dựng quy 
hoạch đào nguồn nhân lực cơ khí trong ngành cơ khí chế tạo đến năm 2025. 
Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, tác động trực tiếp tới hoạt 
động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trong việc tiếp nhận, vận hành, 
làm chủ công nghệ thông qua chuyển giao công nghệ; đồng thời chất lượng 
nguồn nhân lực tốt sẽ giúp doanh nghiệp có thể thực hiện các hoạt động cải 
tiến, sáng tạo công nghệ mới, đây là nền tảng quan trọng để tạo ra các sản 
phẩm có hàm lượng chất xám cao và có khả năng cạnh tranh trên thị 
trường. Do vậy, cần đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP, 
Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC về 
hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh 
nghiệp; phấn đấu đến năm 2020 đào tạo và sát hạch theo chuẩn quốc tế 
10.000 kỹ sư đủ năng lực tham gia quản lý, điều hành dây chuyền sản xuất 
công nghệ cao trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của đất nước, 
trong đó có ngành cơ khí chế tạo theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 
11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

Thứ tư, các Bộ (Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ 
Khoa học và Công nghệ) cần phối hợp chặt chẽ để xây dựng các chính sách 
ưu đãi nhằm thúc đẩy đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất trong ngành cơ 
khí chế tạo, cũng như hỗ trợ và khuyến khích tiêu thụ các sản phẩm cơ khí 
trong nước; các chính sách này cần đồng bộ và phù hợp với tiến trình hội 
nhập kinh tế quốc tế, là cơ sở quan trọng để có thể xây dựng được chiến 
lược/qui hoạch phát triển ngành cơ khí chế tạo đến năm 2025. Đồng thời, 
cần đẩy mạnh việc thực hiện và kiểm soát chính sách kích cầu đối với các 
sản phẩm cơ khí trọng điểm được qui định tại Quyết định số 10/2009/QĐ-
TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển 
sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và danh mục, dự án đầu tư các sản 
phẩm cơ khí trọng điểm. 
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Thứ năm, cần tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt 
Nam, Tổng hội cơ khí Việt Nam trong việc phối hợp với các cơ quan quản 
lý nhà nước để đề xuất các chính sách phát triển ngành cơ khí Việt Nam 
phù hợp với điều kiện và tiến trình hội nhập kinh tế; đồng thời khuyến 
khích các doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo tăng cường sự hợp tác trong 
sản xuất nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường theo Chỉ thị số 
16/CT-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó 
khăn và đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt 
Nam. 

Ngoài ra, Nhà nước cần phát triển hạ tầng công nghệ, các dịch vụ kỹ thuật 
phục vụ cho đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn ngành, 
tăng cường hoạt động liên kết giữa các tổ chức đào tạo và doanh nghiệp 
ngành cơ khí chế tạo, đồng thời, cần xác định rõ lộ trình nội địa hóa các sản 
phẩm cơ khí một cách cụ thể; đây là điều kiện cần để có thể thực hiện thành 
công các hoạt động nghiên cứu, triển khai và sáng tạo ra công nghệ mới. 
Hơn nữa, cần thúc đẩy các hoạt động thương mại hóa sáng chế, đưa các 
sáng chế trong ngành cơ khí chế tạo vào cuộc sống./.  
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